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	THỨ
	TIẾT
	6A
	6B
	6C
	7A
	7B
	7C

	
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ

	
	2
	Văn
	L.Thủy
	Toán
	Hằng
	Toán 
	Du
	Anh
	Trâm
	C.nghệ
	Lịch
	Văn           B.Thủy

	HAI
	3
	Văn
	L.Thủy
	C.nghệ
	Hằng
	Toán
	Du
	Tin
	Cần
	Anh
	Trâm
	Văn          B.Thủy

	
	4
	Toán
	Hằng
	Lý
	Lịch
	Thể
	Tiến
	Toán
	Du
	Tin
	Cần
	Anh          Trâm

	
	5
	Thể
	Tiến
	Văn
	L.Thủy
	C.nghệ
	Trâm
	Lý
	Lịch
	Văn
	B.Thủy
	Tin           Cần

	
	1
	Toán
	Hằng
	Sử
	Vân
	Sinh
	Huyền
	Tin
	Cần
	C.nghệ
	Lịch
	Văn         B.Thủy

	
	2
	Lý
	Lịch
	Toán
	Hằng
	Văn
	B.Thủy
	Văn
	L.Thủy
	Tin
	Cần
	Sinh         Dung

	BA
	3
	M.thuật
	Phương
	Văn
	L.Thủy
	Văn
	B.Thủy
	Nhạc
	Sơn
	Toán       
	Gia
	Tin           Cần
	

	
	4
	Sinh
	Huyền
	M.thuật
	Phương
	Sử
	Vân
	Sinh     
	Dung
	Nhạc
	Sơn
	Lý            Lịch
	

	
	5
	Văn
	L.Thủy
	Sinh
	Huyền
	
	
	Sử
	Vân
	Sinh     
	Dung
	Nhạc         Sơn
	

	
	1
	Tin
	Hậu
	Thể
	Tiến
	Văn
	B.Thủy
	GDCD
	Vân
	Lý
	Lịch
	Toán        Gia
	

	
	2
	Thể
	Tiến
	Tin
	Hậu
	Anh
	Liên
	Địa
	Vinh Đ
	Văn
	B.Thủy
	Toán        Gia
	

	TƯ
	3
	Địa
	Hà
	Tin
	Hậu
	M.thuật
	Phương
	Thể          
	Tiến
	Văn
	B.Thủy
	GDCD     vân  
	

	
	4
	Anh
	Liên
	Địa
	Hà
	Tin
	Hậu
	C.nghệ
	Lịch
	Toán       
	Gia
	Sử             Vân
	

	
	5
	
	
	
	
	Địa
	Hà
	Sử
	Vân
	M.thuật
	Phương
	Thể          Tiến
	

	
	1
	Toán
	Hằng
	Anh
	Liên
	Nhạc
	Vinh
	Toán
	Du
	GDCD
	Vân
	Thể          Tiến

	
	2
	Toán
	Hằng
	Nhạc
	Vinh
	Toán
	Du
	Văn
	L.Thủy
	Thể
	Tiến
	Sử            Vân

	NĂM
	3
	Nhạc
	Vinh
	GDCD
	Liên
	Thể
	Tiến
	Văn
	L.Thủy
	Địa
	Vinh Đ
	C.nghệ     Lịch
	

	
	4
	Sử    
	Vân
	Thể
	Tiến
	Anh
	Liên
	C.nghệ
	Lịch
	Anh
	Trâm
	Địa          Vinh Đ

	
	5
	
	
	
	
	
	
	Địa
	Vinh Đ
	Sử
	Vân
	Anh         Trâm

	
	1
	C.nghệ
	Hằng
	Anh
	Liên
	C.nghệ
	Trâm
	M.thuật
	Phương
	Sinh     
	Dung
	Toán        Gia
	

	
	2
	Sinh
	Huyền
	Toán
	Hằng
	Anh
	   Liên
	Anh
	Trâm
	Thể
	Tiến
	Địa           VinhĐ

	SÁU
	3
	Anh
	Liên
	Sinh
	Huyền
	Tin
	Hậu
	Thể
	Tiến
	Địa           
	Vinh Đ
	Sinh         Dung

	
	4
	Tin               Hậu
	C.nghệ       Hằng
	Sinh            Huyền
	Sinh      Dung
	Sử               Vân
	M.thuật    Phương
	

	
	5
	HĐNGLL
	HĐNGLL
	HĐNGLL
	HĐNGLL
	HĐNGLL
	      HĐNGLL

	
	1
	Anh
	Liên
	Văn
	  L.Thủy
	Văn                     
	B.Thủy
	Toán
	Du
	Anh
	Trâm
	Toán           Gia

	
	2
	GDCD
	Liên
	Văn
	  L.Thủy
	Lý
	    Lịch
	Toán
	      Du
	Toán       
	Gia
	Văn            B.Thủy

	BẢY
	3
	C.nghệ
	Hằng
	Anh
	Liên
	Toán 
	T.Du
	Văn
	  L.Thủy
	Toán       
	Gia
	Anh            Trâm

	
	4
	Văn            L.Thủy
	Toán          Hằng
	GDCD            liên
	Anh                Trâm
	Văn             B.Thủy
	C.nghệ        Lịch

	
	5
	SH             L.Thủy  
	SH             Hằng
	SH                  Du
	SH                 Trâm
	SH                Lịch
	SH            B.Thủy



HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                                                                               Hiệu trưởng

                                                                                                                                                                                                  (đã ký)
                                                                                                                                                                                          TS. Phan Xuân Phồn

